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MÔN NỘI DUNG ÔN TẬP 

Tiếng Việt 

Thời gian kiểm tra  

13/5/2025 

 

1. Đọc: 

- Đọc đúng, to rõ ràng, đọc trơn, hạn chế đánh vần khi đọc. 

 - Đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học trong chương trình, biết ngắt nghỉ 

hơi sau dấu chấm, phẩy và một số bài đọc mở rộng. 

 2. Viết: 

 - Viết đúng chữ, đúng cỡ, đúng dòng. 

 - Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, hạn chế viết sai lỗi chính tả. 

 - Ôn tập các bài viết trong chương trình dưới dạng tập chép hoặc nghe 

viết và một số bài viết thêm. 

  3. Làm được các dạng bài tập như:  

          + Trả lời câu hỏi, điền từ đúng tranh 

          + Tìm tiếng. từ có chứa vần khó trong bài đọc 

          + Đặt câu, viết một số câu theo nội dung bài đọc… 

+  Điền vào chỗ chấm : r – d – gi ; s – x ; ng – ngh ; g – gh…. 

+  Điền vần thích hợp vào chỗ chấm  

+  Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm 

+  Nối cụm từ tạo thành câu 

+  Sắp xếp các từ tạo thành câu 

+  Viết 1 câu nói về mẹ;  cô giáo; trường em; bạn bè… 

Toán 

Thời gian kiểm tra  

14/5/2025 

 

1. Các số trong phạm vi 100 

- Nhận biết vị trí các số trong bảng các số từ 1 đến 100. 

- Điền dấu, điền số thích hợp. 

- So sánh, sắp xếp các số theo thứ tự các số trong phạm vi 100. 

- Toán về thời gian: xem giờ đúng, các ngày trong  tuần lễ. 

- Thực hành đo độ dài  đoạn thẳng, thực hiện các phép tính có đơn vị đo 

độ dài (xăng-ti-mét). 

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 

- Thực hiện các  phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100  

(không nhớ) 

- Toán có lời văn : viết phép tính và câu trả lời. 

- Nhận biết  hình vuông, hình tròn, tam giác, hình khối lập phương, hình 

khối chữ nhật. 



- Đạo Đức  

- Tự nhiên và Xã 

hội 

-  Hoạt động trải 

nghiệm 

-  Âm Nhạc 

-  Mỹ Thuật 

-  Thể Dục 

-  Học sinh ôn tập các bài học theo nội dung chương trình HK2 . Giáo 

viên lựa chọn thời gian thích hợp trong tuần 32 để kiểm tra đánh giá 

bằng nhận xét cho học sinh. 

- Đạo đức: Từ bài 8 đến hết bài 16.  

- Tự nhiên và xã hội : Từ bài 11 đến hết bài 22 ( Ôn tập ).  

-  Hoạt động trải nghiệm : Từ bài 13 đến hết bài 21.  

- Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật: Ôn theo nội dung của GV phụ trách. 

    

Chúc các con ôn tập và làm bài thi thật tốt ! 
 


